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Phần 1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1.  Mục tiêu chung
Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền và chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu cho ngành dược.

Mục tiêu có kiến thức vững về lý thuyết, kỹ năng thực hành cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành. Có năng lực phát hiện giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo nói riêng và chuyên ngành dược nói chung đồng thời có kiến thức rộng về các ngành có liên quan và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác khoa học có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội của đất nước.  

Ngoài ra, tiến sĩ sau khi tốt nghiệp phải có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Tuỳ theo yêu cầu, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu hay các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, các cơ quan Nhà nước cần có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao về Dược liệu - Dược học cổ truyền hoặc Dược lý – Dược lâm sàng.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Về kiến thức và kỹ năng:

Tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền hay Dược lý – Dược lâm sàng sau khi ra trường phải biết: 

- Nắm vững cơ sở khoa học của chuyên ngành mình, biết vận dụng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về tổ chức, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và trang thiết bị trong các hệ thống quản lý Nhà nước, các cơ sở và trong thực tiễn sản xuất. 

- Biết tổ chức và trực tiếp thực hiện các hoạt động liên quan về lĩnh vực Dược liệu - Dược học cổ truyền, góp phần xây dựng phát triển và hiện đại hoá nền y học cổ truyền nước nhà. 

- Có khả năng hoạch định, thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức hoạt động, kiểm tra, xây dựng phát triển ngành Dược nói chung hay Dược liệu - Dược học cổ truyền nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề mới hay các vấn đề tồn tại thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo

- Có những kỹ năng làm thực nghiệm, phân tích thực nghiệm, viết các bài báo khoa học trong nước và quốc tế, thuyết trình, đề xuất…

- Có khả năng tiếp cận với những kiến thức mới về tiến bộ khoa học công nghệ, độc lập nghiên cứu hoặc tham gia giảng dạy chuyên môn sâu, hướng dẫn sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên ngành ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,....

b.Về thái độ:

- Có tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, tiếp thu cái mới để ứng dụng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Có tinh thần và ý chí để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.

- Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học.

1.3. Vị trí công tác của Tiến sĩ khi ra trường

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. Ngoài ra, tham gia vào cơ sở xản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, các hoạt động ngành nghề Dược...

- Là cán bộ quản lý Nhà nước về lĩnh vực Dược liệu - Dược học cổ truyền từ địa phương đến Trung ương.

- Là cán bộ quản lý, chỉ đạo kỹ thuật ở các công ty, xí nghiệp, các loại hình doanh nghiệp dược …

Phần 2: KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO

2.1. Đội ngũ giảng dạy
2.1.1. Đội ngũ giảng dạy tại Viện Dược liệu


Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Viện Dược liệu đảm nhận 60 % số các môn học trong chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền và chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng. 


Các Giảng viên hiện có tại Viện Dược liệu là các PGS, TS có trình độ chuyên môn cao được đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến và đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.


Danh sách các Giảng viên đảm nhận giảng dạy Tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền và chuyên ngành Dược lý-Dược lâm sàng (Phụ lục–Mẫu 1).
2.1.2. Đội ngũ giảng dạy ngoài Viện Dược liệu 


Viện Dược liệu kết hợp với trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân y, và trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo các học phần bổ sung giúp cho nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn.

2.2. Cơ sở vật chất


Hiện tại Viện có một khu vực hành chính với đầy đủ các phòng ban chức năng hỗ trợ cho công tác nghiên cứu. Khu vực này cũng bao gồm các phòng hội thảo, phòng đa chức năng với đầy đủ các trang thiết bị nghe nhìn hiện đại. 

Tại các khoa tham gia đào tạo đều được trang bị nhiều phòng thí nghiệm chuyên ngành có trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thực hành và làm làm luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh (Phụ lục - Mẫu 3).

Thư viện của Viện Dược liệu có trên 575 đầu sách, 10 đầu tạp chí ngoại văn (930 bản) và 12 đầu tạp chí tiếng Việt (800 bản) từ năm 2000 trở lại đây. Thư viện có một Phòng đọc dành riêng cho cán bộ nghiên cứu và các nghiên cứu sinh và một Phòng Công nghệ thông tin phục vụ cho công tác tra cứu tài liệu trên cơ sở dữ liệu điện tử với hệ thống máy tính nối mạng cục bộ và truy cập vào Internet. (Phụ lục – Mẫu 4)

Ngoài ra, Viện Dược liệu nhiều năm liền đã có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với nhiều Viện, Trường trong cả nước về lĩnh vực Dược liệu - Dược học cổ truyền và Dược lý – Dược lâm sàng như: Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh Vật, Viện Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội....

2.3. Nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo đã và đang được thực hiện

Với chức năng và nhiệm vụ là cơ quan nghiên cứu của Bộ Y tế, hàng năm Viện Dược liệu tham gia nghiên cứu và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh, thành phố, các đề tài khoa học cấp Bộ và Nhà nước. Kết quả nghiệm thu của các đề tài được đánh giá rất cao và cho thấy năng lực cũng như uy tín trong nghiên cứu khoa học của Viện ngày càng tăng lên. Danh sách các đề tài nghiên cứu mà Viện Dược liệu tham gia có liên quan đến chuyên ngành Dược học cổ truyền và chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng từ năm 2000 đến nay xem chi tiết tại Phụ lục – Mẫu 5.

2.4. Quan hệ hợp tác phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Trong nước: Khoa Dược có quan hệ hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia với các cơ quan chuyên ngành như Trường Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Quân y 103,  Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh Vật, Viện Y học Cổ truyền, trường Đại học Y Hà Nội...., các sở Khoa học - Công nghệ các tỉnh miền, các công ty, xí nghiệp Dược trên cả nước.
- Ngoài nước: hàng năm Khoa Dược thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, tài liệu... liên kết với các tổ chức, các trường Đại học ở một số nước như Toyama University – Nhật Bản, Setsunan University – Nhật Bản.... 

 
Thông qua các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế, đội ngũ CBGV của Viện được nâng cao về trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và giảng dạy. Với khả năng hiện có về con người, cơ sở vất chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; khả năng liên kết với các cơ sở bạn ở trong nước và Quốc tế và sự hỗ trợ, quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dược liệu đảm bảo đủ điều kiện đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền, chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng phục vụ công cuộc phát triển các hoạt động ngành Dược.

2.5. Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực, đề tài nghiên cứu đang thực hiện, có khả năng nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có khả năng tiếp nhận hàng năm; họ tên người hướng dẫn cho từng đề tài (Phụ lục – Mẫu 6)

Hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược học cổ truyền sẽ tập trung chủ yếu vào hướng điều tra trữ liệu nguồn tài nguyên cây thuốc, chứng minh tác dụng sinh học của các cây thuốc dân tộc được khai thác nhờ điều tra dân tộc học, tìm hiểu tri thức bản địa, sàng lọc cây thuốc theo định hướng tác dụng sinh học, nghiên cứu về thành phần hoá học, đặc điểm thực vật, tiêu chuẩn hoá nguyên liệu làm thuốc, xây dựng vùng nguyên liệu.... với mục tiêu da dạng hoá và hiện đại hoá nền y học cổ truyền nước nhà, góp phần đưa những cây thuốc mới, cây thuốc quý vào khai thác để phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh cho người. 

Còn đối với chuyên ngành Dược lý -  Dược lâm sàng, hướng nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình bệnh tật như ung thư, tim mạch, tiểu đường, các bệnh thần kinh, gan trên mô hình động vật và mô hình dược lý tế bào, dược lý phân tử (Phụ lục I - mẫu 6).

2.6. Trích ngang những công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc các khoa tham gia giảng dạy trong 5 năm gần nhất 


Các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ khoa học thuộc khoa/bộ môn và các cán bộ dự kiến tham gia giảng dạy (Phụ lục – Mẫu 7).
2.7. Trích ngang báo cáo về các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức từ khi bắt đầu đào tạo tiến sĩ 


Viện Dược liệu thường xuyên tham gia tổ chức các hội thảo chuyên ngành về Dược học cổ truyền hay hội nghị Y Dược Đông Dương (Phụ lục – Mẫu 8).

Phần 3: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo này được xây dựng trên cơ sở tham khảo các Bộ chương trình khung và đề cương chi tiết của các cơ sở đào tạo sau:

Trong nước :

+ Trường Đại học Dược Hà Nội

+ Trường Đại học Y Dược - Thành phố Hồ Chí Minh

+ Học viện Quân Y
Đó là 3 cơ sở đào tạo Sau đại học ngành Dược học cổ truyền và ngành Dược lý - Dược lâm sàng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trong nhiều năm qua cho cả nước.
3.1. Khái quát chương trình

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm ba phần:

a) Phần 1: Các học phần bổ sung;

Các học phần bổ sung là các học phần giúp nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu sinh.

1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng, được học trong hai năm đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ, có khối lượng từ 27 đến 36 tín chỉ, chưa kể các môn triết học và ngoại ngữ.

2. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo hiện tại, cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu.

Các học phần bổ sung nghiên cứu sinh sẽ được đào tạo tại Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Y Dược - Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan (Chương trình khung)
Mỗi NCS hoàn thành 3-5 học phần với khối lượng 8-12 tín chỉ thuộc trình độ tiến sĩ. Mỗi tín chỉ được quy định bằng 15 tiết chuẩn (gồm cả lý thuyết và thực hành)
+ Dược học cổ truyền: gồm tổng số 6 học phần 17 tín chỉ. Cụ thể như sau:

Học phần bắt buộc: 3 học phần 9 tín chỉ

Học phần tự chọn:   3 học phần 8 tín chỉ

+ Dược lý - Dược lâm sàng: gồm tổng số 7 học phần 19 tín chỉ, trong đó:

Học phần bắt buộc:  2 học phần 6 tín chỉ

Học phần tự chọn:   5 học phần 13 tín chỉ

1. Học phần tiến sĩ: Mỗi học phần ở trình độ tiến sĩ được thiết kế với khối lượng từ 2 đến 3 tín chỉ. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 3 đến 5 học phần với khối lượng từ 8 đến 12 tín chỉ thuộc trình độ tiến sĩ. 

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ bao gồm:

+ Học phần bắt buộc là những học phần căn bản, liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành.

+ Học phần lựa chọn có nội dung chuyên sâu phù hợp với đề tài nghiên cứu sinh hoặc hỗ trợ rèn luyện các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành, cách viết bài báo khoa học. 

2. Chuyên đề tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 2 đến 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng từ 4 đến 6 tín chỉ. 

3. Bài tiểu luận tổng quan: Là một bài tiểu luận về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

c) Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã hội.

Luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 100 trang A4, trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh.

3.2. Kế hoạch đào tạo

Khả năng tiếp nhận Nghiên cứu sinh của Viện cho cả hai chuyên ngành mỗi năm từ 3- 5 người.

Việc tiếp nhận sẽ theo đúng các quy trình thủ tục được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Viện Dược liệu.

3.3. Dự kiến kinh phí đào tạo 

Nguồn kinh phí phục vụ cho đào tạo được huy động từ 3 nguồn:

· Kinh phí thường xuyên từ Bộ Y tế: 5%

· Kinh phí từ Viện (nghiên cứu khoa học, các dự án, đào tạo miễn phí): 35%

· Kinh phí bản thân nghiên cứu sinh: 60%
Phần 4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cấu trúc khung chương trình đào tạo 

	STT
	Chương trình đào tạo
	Học phần/Số tín chỉ

	
	
	Dược học cổ truyền
	Dược lý - Dược lâm sàng

	I
	HỌC PHẦN
	6/17
	7/19

	1
	Học phần bắt buộc
	3/9
	2/6

	2
	Học phần tự chọn
	3/8
	5/13

	II
	CHUYÊN ĐỀ
	2-3 chuyên đề/4-6 tín chỉ
	2-3 chuyên đề/4-6 tín chỉ

	III
	BÀI TIỂU LUẬN  TỔNG QUAN
	01

	VI
	NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SỸ
	


CHUYÊN NGÀNH

DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
Mã số: 9720206
	Stt
	Tên học phần
	Số tín chỉ (tiết)
	Phân bố - Tín chỉ (tiết)

	
	
	
	LT
	TH

	I.
	CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC (17 TÍN CHỈ)
	9 (135)
	5.7 (90)
	3.3 (45)

	
	
	
	
	

	DLIEU-1.1
	Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	3 (45)
	2 (35)
	1 (15)

	
	+ Sắc ký lỏng cao áp ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên.
	
	(10)
	(10)

	
	+ Sắc ký khí khối phổ ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên.
	
	(10)
	(5)

	
	+ Điện di mao quản ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên.
	
	(10)
	

	DLIEU-1.2
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích cấu trúc hóa học các hợp chất thiên nhiên
	3 (45)
	2 (30)
	1 (15)

	
	+ Công thức phân tử và những điều cần biết
	
	(5)
	

	
	+ Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
	
	(15)
	

	
	+ Khối phổ ứng dụng trong phân tích, xác định cấu trúc
	
	(5)
	

	
	+ Xác định cấu trúc lập thể các hợp chất tự nhiên (CD, ORD, IR, NMR, X-ray)
	
	(5)
	

	
	+ Ứng dụng các phương pháp phổ để xác định cấu trúc của các hợp chất thiên nhiên (flavonoid, triterpenoid, saponin, iridoid…)
	
	
	(15)

	DLIEU-1.3
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm thiên nhiên
	3 (45)
	1,7 (25)
	1,3 (20)

	
	- Các phương pháp định tính (phương pháp hóa học, sắc ký lớp mỏng,  dấu vân tay hóa học)
	
	(10)
	

	
	- Xây dựng phương pháp định lượng 
	
	(15)
	(20)

	
	 + Phân tích vết trong phân tích dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
	
	(15)
	

	
	+ Các kỹ thuật phân tích sắc ký lỏng cao áp
	
	
	(5)

	
	+ Các kỹ thuật phân tích sắc ký khí
	
	
	(5)

	
	+ Các kỹ thuật phân tích khối phổ, GC/MS, LC-MS/MS
	
	
	(10)

	II.
	CÁC MÔN TỰ CHỌN (10 tín chỉ)
	8 (120)
	6 (90)
	2 (30)

	DLIEU-2.1
	Phân loại, sinh thái – tài nguyên thực vật
	2 (30)
	2 (30)
	

	
	+ Phân loại học thực vật
	
	1/3 (10)
	

	
	+ Sinh thái và tài nguyên thực vật
	
	1/3 (10)
	

	
	+ Các nguyên tắc định tên khoa học
	
	1/3 (10)
	

	DLIEU-2.2
	Các phương pháp chiết xuất phân lập
	3 (45)
	2 (30)
	1 (15)

	
	+ Các phương pháp chiết xuất dược liệu 
	
	1/3 (15)
	

	
	+ Các phương pháp (sắc ký) phân lập và tinh chế
	
	1/3 (15)
	

	
	+ Các kỹ thuật chiết xuất
	
	
	1/9 (5)

	
	+ Các kỹ thuật sắc ký phân lập
	
	
	1/9 (5)

	
	+ Thực hành chiết xuất phân lập
	
	
	1/9 (5)

	DLIEU-2.3
	Nguyên lý và phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính của thuốc trên thực nghiệm
	3 (45)


	2 (30)
	1 (15)

	
	Một số kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu sàng lọc và nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc trên thực nghiệm

+ Phương pháp xác định liều thử tác dụng dược lý 

+ Phương pháp sàng lọc tác dụng dược lý của thuốc

+ Xử lý thống kê trong nghiên cứu tác dụng dược lý
	1(15)
1/3(5)

1/3(5)

1/3(5)
	1(15)
1/3(5)

1/3(5)

1/3(5)
	

	
	Nghiên cứu độc tính của thuốc 

+ Nghiên cứu độc tính cấp tính

+ Nghiên cứu độc tính bán trường diễn

+ Nghiên cứu độc tính trên chức năng sinh sản và phát triển

+ Nghiên cứu độc tính gây biến chủng và sinh ung thư
	2 (30)

1/6 (2,5)

7/6 (17,5)

1/3 (5)

1/3 (5)
	2 (30)

1/6 (2,5)

7/6 (17,5)

1/3 (5)

1/3 (5)
	1(15)

1(15)




CHUYÊN NGÀNH

DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG
Mã số: 9720205
	STT
	Nội dung
	Số tín chỉ (tiết)
	Phân bổ tín chỉ (tiết)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	I.
	HỌC PHẦN BẮT BUỘC
	3 (45)
	2 (30)
	1 (15)

	DLY-1
	Nguyên lý và phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính của thuốc trên thực nghiệm
· Một số kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu sàng lọc và nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc trên thực nghiệm

· Phương pháp xác định liều thử tác dụng dược lý 

· Phương pháp sàng lọc tác dụng dược lý của thuốc

· Xử lý thống kê trong nghiên cứu tác dụng dược lý

· Nghiên cứu độc tính của thuốc 

· Nghiên cứu độc tính cấp tính

· Nghiên cứu độc tính bán trường diễn

· Nghiên cứu độc tính trên chức năng sinh sản và phát triển

· Nghiên cứu độc tính gây biến chủng và sinh ung thư
	3 (45)

1 (15)

1/3(5)

1/3(5)

1/3(5)

2 (30)

1/6(2,5)

7/6(17,5)

1/3(5)

1/3(5)
	2 (30)

1(15)

1/3(5)

1/3(5)

1/3(5)

1(15)

1/6(2,5)

1/6(2,5)

1/3(5)

1/3(5)
	1 (15)

1(15)

1(15)



	II.
	HỌC PHẦN TỰ CHỌN
	16 (240) 
	15(225)
	1(15)

	DLY-2
	Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu tác dụng dược lý tế bào và dược lý phân tử của thuốc 

· Các đích tác dụng của thuốc

· Receptor và tác dụng dược lý của thuốc

· Enzym và tác dụng dược lý của thuốc

· Kênh ion, hệ vận chuyển và tác dụng dược lý của thuốc

· Phương pháp nghiên cứu dược lý tế bào, phân tử

· Kỹ thuật nuôi cấy tế bào 

· Một số phương pháp nghiên cứu định lượng thuốc 

(phương pháp điện di, phương pháp wester plot, PCR...)
	3(45)

1 (15)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

2(30)

1 (15)

1 (15)


	2(30)

1 (15)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

1 (15)

1/3 (5)

2/3 (10)


	1(15)

1 (15)

2/3(10)

1/3 (5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DLY-2.1
	Bệnh đái tháo đường và các thuốc điều trị

· Cơ chế bệnh sinh đái tháo đường

· Các đích tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường

· Các phương pháp gây đái tháo đường thực nghiệm

· Đánh giá tác dụng hạ glucose huyết trên động vật thực nghiệm

· Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trên khả năng bài tiết insulin

· Đánh giá tác dụng của thuốc trên mức độ nhạy cảm với insulin

· Đánh giá tác dụng của thuốc trên khả năng hấp thu glucose

· Đánh giá tác dụng của thuốc trên các đích tác dụng khác của thuốc điều trị đái tháo đường
	3 (45)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

2/3 (10)

1/3 (5)

1/3 (5)


	3 (45)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

1/3 (5)

2/3 (10)

1/3 (5)

1/3 (5)


	

	DLY-2.2
	Nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc chống viêm, giảm đau

· Sinh lý quá trình đau, quá trình viêm.

· Đánh giá tác dụng giảm đau trung ương, tác dụng giảm đau ngoại vi in vivo và in vitro
· Đánh giá tác dụng chống viêm in vivo và in vitro
	2 (30)

1/3 (5)

2/3 (10)

1 (15)
	2 (30)

1/3 (5)

2/3 (10)

1 (15)
	

	DLY-2.3
	Gốc tự do và các thuốc chống oxy hóa

· Đại cương về gốc tự do

· Các phương pháp xác định tác dụng chống oxy hóa in vitro 

· Các phương pháp xác định tác dụng chống oxy hóa in vivo 

	2 (30)

2/3 (10)

2/3 (10)

2/3 (10)


	2 (30)

2/3 (10)

2/3 (10)

2/3 (10)


	

	DLY-2.4
	Ung thư và thuốc chống ung thư

· Cơ chế bệnh sinh ung thư

· Các đích tác dụng của thuốc điều trị ung thư

· Thuốc chống ung thư và thuốc điều trị hỗ trợ

· Các phương pháp đánh giá tác dụng in vivo 

· Các phương pháp đánh giá tác dụng in vitro
	3 (45)

2/3 (10)

2/3 (10)

1/3 (5)

2/3 (10)

2/3 (10)
	3 (45)

2/3 (10)

2/3 (10)

1/3 (5)

2/3 (10)

2/3 (10)
	

	DLY-2.5
	Thuốc chống béo phì

· Cơ chế bệnh sinh béo phì

· Thuốc phòng chống béo phì

· Phương pháp gây béo phì thực nghiệm

· Phương pháp nghiên cứu tác dụng của thuốc chống béo phì in vivo và in vitro
	3 (45)

2/3 (10)

1/3 (5)

1/3 (5)

5/3 (25)


	3 (45)

2/3 (10)

1/3 (5)

1/3 (5)

5/3 (25)
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24. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỔ SUNG
tại trường Đại học Dược Hà Nội
CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Mã số: 60 73 10 01

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (6 tín chỉ)

	Stt
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	LT
	TH

	1
	Triết học  
	4
	Bắt buộc
	4
	0

	2
	Anh văn chuyên ngành
	2
	Bắt buộc
	1
	1


PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (15 tín chỉ)

	Stt
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	LT
	TH

	3
	Luật và Pháp chế Dược
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	4
	Sinh học phân tử cơ sở Dược  
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	5
	Sinh dược học
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	6
	Hóa cơ sở
	3
	Bắt buộc
	3
	0

	7
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	8
	Y Dược xã hội học
	2
	Tự chọn
	2
	0

	9
	Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính
	2
	Tự chọn
	1
	1

	10
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	2
	Tự chọn
	2
	0

	11
	Dược động học
	2
	Tự chọn
	2
	0

	12
	Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng
	2
	Tự chọn
	2
	0


PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

	Stt
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	LT
	TH

	13
	Hóa học các hợp chất tự nhiên
	3 
	Bắt buộc
	3 
	

	14
	Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	2 
	Bắt buộc
	2 
	

	15
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích
	2 
	Bắt buộc
	2 
	

	16
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên
	3 
	Bắt buộc
	1,5 
	1,5 

	17
	Phân loại, sinh thái - tài nguyên thực vật
	2 
	Tự chọn
	2 
	

	18
	Nuôi cấy mô thực vật
	1 
	Tự chọn
	1 
	

	19
	Y học cổ truyền dân tộc
	2 
	Tự chọn
	1,5 
	0,5 

	20
	Các phương pháp chiết xuất phân lập
	3 
	Tự chọn
	2,5 
	0,5 

	21
	Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
	3
	Tự chọn
	3
	

	22
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu 
	2
	Tự chọn
	2
	

	23
	Thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa quy trình
	2
	Tự chọn
	2
	


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỔ SUNG 

tại Đại học Y Dược thành phố HCM

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Mã số: 60 73 10 01

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (15 tín chỉ)

	Stt
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	LT
	TH

	1
	Luật và Pháp chế Dược
	2
	Bắt buộc
	
	

	2
	Công nghệ sinh học Dược
	2
	Bắt buộc
	
	

	3
	Sinh dược học
	2
	Bắt buộc
	
	

	4
	Hóa cơ sở
	3
	Bắt buộc
	
	

	6
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	2
	Bắt buộc
	
	

	5
	Phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê sinh học
	2
	Tự chọn
	
	

	7
	Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng
	2
	Tự chọn
	
	

	8
	Công nghệ thông tin Dược
	2
	Tự chọn
	
	


PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

	Stt
	Tên môn học
	Số tín chỉ (tiết)
	Phân bố - Tín chỉ (tiết)

	
	
	
	LT
	TH

	
	CÁC MÔN BẮT BUỘC (10 Tín chỉ)
	
	
	

	1
	Hóa học các hợp chất tự nhiên
	3 (48)
	3 (48)
	

	
	Các hợp chất terpenoid
	
	(12)
	

	
	Các hợp chất phenol thực vật
	
	(12)
	

	
	Alkaloid và các nhóm hợp chất có nitơ khác
	
	(12)
	

	
	Các nhóm hợp chất khác
	
	(12)
	

	2
	Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	2 (30)
	2 (30)
	

	
	Sắc ký lỏng cao áp ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên 
	
	(14)
	

	
	Sắc ký khí ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
	
	(12)
	

	
	Điện di mao quản ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
	
	(4)
	

	3
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích
	2 (30)
	2 (30)
	

	
	Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên
	
	(12,5)
	

	
	Khối phổ ứng dụng trong phân tích, xác định cấu trúc
	
	(12,5)
	

	
	Xác định cấu trúc lập thể các hợp chất tự nhiên (CD, ORD, IR, NMR, X-ray)
	
	(5)
	

	4
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên
	3 (88)
	1,5 (28)
	1,5 (60)

	
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi
	
	(7)
	

	
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hóa học
	
	(7)
	

	
	Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp sắc ký
	
	(7)
	

	
	Phân tích vết trong phân tích dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
	
	(7)
	

	
	Các kỹ thuật phân tích sắc ký lỏng cao áp
	
	
	(14)

	
	Các kỹ thuật phân tích sắc ký khí
	
	
	(10)

	
	Các kỹ thuật phân tích khối phổ, GC/ MS, LC-MS/MS
	
	
	(16)

	
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên
	
	
	(8)

	
	Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên
	
	
	(8)

	
	Xây dựng 1 phòng thí nghiệm kiểm nghiệm đông dược
	
	
	(4)

	
	CÁC MÔN TỰ CHỌN (9/15 tín chỉ)
	
	
	

	5
	Phân loại, sinh thái - tài nguyên thực vật
	2 (30)
	2 (30)
	

	
	Phân loại học thực vật
	
	(15)
	

	
	Sinh thái và tài nguyên thực vật
	
	(15)
	

	6
	Nuôi cấy mô thực vật
	1 (15)
	1 (15)
	

	
	Nuôi cấy mô thực vật
	
	(15)
	

	7
	Y học cổ truyền dân tộc
	2 (45)
	1,5 (25)
	0,5 (20)

	
	Nội dung cơ bản các học thuyết y học cổ truyền.

Thuyết âm dương trong y học cổ truyền.

Thuyết ngũ hành.

Bát cương, bát pháp.

Chế biến dược liệu-Mối liên hệ với thành phần hóa học
	
	25
	

	
	Thực hành
	
	
	20

	8
	Các phương pháp chiết xuất phân lập
	3 (68)
	2,5 (40)
	0,5 (28)

	
	Các phương pháp chiết xuất dược liệu 
	
	(15)
	

	
	Các phương pháp (sắc ký) phân lập và tinh chế
	
	(25)
	

	
	Các kỹ thuật chiết xuất
	
	
	(8)

	
	Các kỹ thuật sắc ký phân lập
	
	
	(8)

	
	Thực hành chiết xuất phân lập
	
	
	(12)

	9
	Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
	3
	3
	

	
	Các thành tựu mới trong nghiên cứu thuốc có nguồn gốc tự nhiên
	(3)
	(3)
	

	
	Xu hướng hiện nay và các kỹ thuật mới trong nghiên cứu thuốc có nguồn gốc tự nhiên
	(7)
	(7)
	

	
	Xu hướng và các kỹ thuật mới trong sản xuất thuốc thuốc có nguồn gốc tự nhiên.
	(5)
	(5)
	

	
	Tầm quan trọng và vai trò của đảm bảo chất lượng dược liệu trong sản xuất và sử dụng dược liệu và thuốc có nguôn gốc tự nhiên
	(2,5)
	(2,5)
	

	
	Các quy định, yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn hóa dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.
	(5)
	(5)
	

	
	Các nội dung của tiêu chuẩn dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên
	(2,5)
	(2,5)
	

	
	Phương thức xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên
	(5)
	(5)
	

	
	Các phương pháp sàng lọc hóa học và sắc ký quang phổ trong nghiên cứu  dược liệu.
	(6)
	(6)
	

	
	Các phương pháp sàng lọc sinh học trong nghiên cứu  dược liệu.
	(9)
	(9)
	

	10
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu 
	2
	2
	

	
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu 
	(15)
	(15)
	

	
	Nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu và sản phẩm tự nhiên 
	(15)
	(15)
	

	11
	Thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa quy trình
	2
	2
	

	
	Một số định nghĩa và khái niệm mở đầu (2 tiết)
	
	
	

	
	Yếu tố ảnh hưởng & Mô hình thí nghiệm (2 tiết)
	
	
	

	
	Liên quan nhân quả & Logic mờ thần kinh (4 tiết)
	
	
	

	
	Tối ưu hóa và dự đoán & Mạng thần kinh và thuật toán (4 tiết)
	
	
	

	
	Áp dụng trong Dược liệu & Dược cổ truyền (4 tiết)
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	24,5
	22
	2,5

	III
	LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
	10
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